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Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) (sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2018/TT-BTP), Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện 

Để tổ chức triển khai thực hiện toàn diện và đạt hiệu quả Thông tư số 

03/2018/TT-BTP trên địa bàn, trong kỳ đánh giá năm 2021 - 2022, UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2021, 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định1; qua đó, chỉ đạo các sở, ban, ngành, 

các địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, tham mưu thực hiện các 

tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật. 

Nhằm phục vụ cho hoạt động đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác 

PBGDPL trên địa bàn tỉnh kỳ đánh giá năm 2021 - 2022, Sở Tư pháp đã tham mưu 

UBND tỉnh triển khai thực hiện lồng ghép một số hoạt động như khảo sát, lấy ý kiến 

đánh giá của các sở, ngành, địa phương2 trong theo dõi thi hành pháp luật để thu 

thập tài liệu, tổng hợp, đánh giá. Đồng thời, trong các hội nghị trực báo, tập huấn 

nghiệp vụ công tác PBGDPL trong các năm 2021 - 2022, Sở Tư pháp đã tham mưu, 

giúp UBND tỉnh phổ biến, quán triệt nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BTP, 

các tiêu chí cụ thể để đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. 

2. Kết quả thực hiện  

2.1. Kết quả chấm điểm 

 
1 Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 27/01/2021; Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 20/01/2022. 
2 Thực hiện khảo sát thông qua phiếu khảo sát (năm 2021: 250 phiếu; năm 2022: 500 phiếu) đối với Lãnh đạo UBND, 

Phòng Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên; thành viên nhóm nòng 

cốt ở cơ sở để đánh giá mức độ tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, người dân và tình hình vi phạm pháp luật 

trên địa bàn tỉnh. 
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Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL của Thông tư số 

03/2018/TT-BTP, UBND tỉnh Bình Định tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác 

PBGDPL trên địa bàn tỉnh kỳ đánh giá năm 2021 - 2022 đạt 99 điểm, tự xếp loại 

xuất sắc (Có Bảng tổng hợp điểm gửi kèm theo). Về nội dung:  

a) Đối với nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PBGDPL: 

Tự đánh giá 29 điểm. 

- Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh 

ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác PBGDPL 

trong xã hội, trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; xác định rõ đây là nhiệm 

vụ của cả hệ thống chính trị; vì thế, đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai 

và bảo đảm thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò 

của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo 

đảm, bảo vệ quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Thực hiện trách nhiệm được giao theo Luật 

PBGDPL, mỗi khi Luật, Pháp lệnh mới được ban hành, hầu hết chính quyền các cấp, 

đoàn thể trên địa bàn tỉnh đều tích cực tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ và Nhân 

dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, bảo đảm đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ thi hành pháp luật đều nắm bắt 

được những quy định mới, nội dung được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong các văn 

bản để thi hành đầy đủ và áp dụng thống nhất, kịp thời. 

- Các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác 

PBGDPL trên địa bàn tỉnh được ban hành đảm bảo thời gian quy định. Trong đó, 

xác định rõ nội dung, thời gian, hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối 

tượng, điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương như tổ chức hội 

nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu 

hóa, thi viết, thi trực tuyến… tuyên truyền thông qua phát hành tài liệu hỏi - đáp 

pháp luật, phát hành bản tin, tuyên truyền, phổ biến trên Cổng/Trang thông tin điện 

tử của cơ quan, đơn vị, địa phương… 

- Hằng năm, Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, 

Tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở. Ngoài ra, trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành cũng tích cực tham mưu UBND tỉnh tổ chức 

phổ biến, triển khai văn bản pháp luật mới với sự tham gia của tất cả Báo cáo viên 

pháp luật của tỉnh, thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh. 

- Thực hiện cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban 

hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đầy đủ theo đúng quy định (Năm 2021: 

HĐND, UBND tỉnh ban hành 85 văn bản quy phạm pháp luật (20 nghị quyết, 65 

quyết định); năm 2022: HĐND, UBND tỉnh ban hành 97 văn bản quy phạm pháp 

luật (27 Nghị quyết, 70 Quyết định). 
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- Về công tác thống kê, báo cáo, tổng kết, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về PBGDPL. 

UBND tỉnh thực hiện báo cáo thống kê, kịp thời theo đúng quy định của Thông tư 

số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội 

dung về hoạt động thống kê của Ngành tư pháp3. Hằng năm, Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL tỉnh xây dựng Kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác PBGDPL theo đúng 

Kế hoạch đã đề ra4 và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh công tác triển khai các 

hoạt động PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua kiểm tra chưa phát hiện 

trường hợp nào vi phạm trong công tác PBGDPL. 

b) Triển khai các hoạt động PBGDPL: Tự đánh giá 20 điểm 

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành thực hiện đăng 

tải kịp thời, đầy đủ các thông tin pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

(www.binhdinh.gov.vn) và Trang thông tin điện tử của các sở, ngành. Thực hiện kết 

nối Cổng thông tin điện tử về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên Trang Thông 

tin điện tử PBGDPL tỉnh (www.pbgdpl.binhdinh.gov.vn), Trang thông tin điện tử tại 

các địa phương. 

- Trong kỳ đánh giá, hầu hết sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương đều tổ 

chức PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi 

quản lý bằng hình thức phù hợp. Đối với cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, trên cơ sở chức 

năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành có liên quan đều tham mưu UBND tỉnh tổ 

chức hội nghị phổ biến, triển khai trực tiếp. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc các sở, ban, ngành và các địa phương quản lý đều được 

PBGDPL bằng hình thức phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn 

vị, địa phương như: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trực tiếp tại hội 

nghị, gửi văn bản thông qua hệ thống Văn phòng điện tử, tổ chức, phát động hưởng 

ứng tham gia thi tìm hiểu pháp luật (sân khấu hóa, viết, trực tuyến…). 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn 

vị liên quan phối hợp thực hiện bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy 

môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý. 

 
3 Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 01/12/2021 Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 03/8/2021 

Tổng kết Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 

2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 06/8/2021 Tổng kết Đề án “Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Báo cáo số 157/BC-BCĐ ngày 21/7/2021 Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân 

vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bình Định; Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 

26/11/2021 về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Báo cáo 

số 186/BC-UBND ngày 01/12/2022 về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2022. 
4 Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 08/4/2021 về kiểm tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 121/KH-HĐPH ngày 24/5/2022 về kiểm tra công 

tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022; Quyết định 

số 60/QĐ-HĐPH ngày 02/6/2022 về thành lập các Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL năm 2022. 

http://www.binhdinh.gov.vn/
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- Hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch triển khai hưởng ứng Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh5. Qua đó, thực 

hiện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai hưởng ứng Ngày Pháp 

luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

c) Các điều kiện đảm bảo thực hiện công tác PBGDPL: Tự đánh giá 20 điểm 

- Hằng năm, UBND tỉnh đều thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên 

pháp luật cấp tỉnh6. Trong đó, Sở Tư pháp thực hiện chức năng phân công, giới thiệu7 

báo cáo viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa 

phương có nhu cầu để thực hiện hoạt động PBGDPL.  

- UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp 

và cán bộ pháp chế, công tác PBGDPL tại các sở, ngành, địa phương trên địa bàn 

tỉnh theo quy định của Luật PBGDPL và các Nghị định của Chính phủ quy định về 

cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 

- Ngoài ra, tại các Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh đều có sự phân công, giao 

nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị làm đầu mối tham mưu, triển khai nhiệm vụ phù hợp 

với lĩnh vực, chức năng và địa bàn quản lý và thực hiện bố trí kinh phí, chỉ đạo đảm 

bảo cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn. 

d) Về đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL đối với xã hội: Tự đánh giá 20 điểm. 

Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND tỉnh lồng ghép thực hiện khảo sát, đánh giá 

hiệu quả tác động của công tác PBGDPL đối với xã hội trong khảo sát công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở. Qua đó, đã thực hiện khảo 

sát ngẫu nhiên bằng phiếu khảo sát đối với Báo cáo viên pháp luật tỉnh, Lãnh đạo 

UBND, Phòng Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật tại các huyện, thị xã, thành phố; 

tuyên truyền viên pháp luật của các xã, phường, thị trấn và đội ngũ hòa giải viên, 

thành viên nhóm nòng cốt ở cơ sở các thôn trên địa bàn tỉnh.  

 
5 Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 01/10/2021 về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh năm 2021; Công văn số 979/STP-PBGDPL-TDTHPL ngày 08/10/2021 về việc gợi ý một số 

khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021; Công văn số 1008/STP-PBGDPL-

TDTHPL ngày 14/10/2021 về việc phối hợp truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021; Kế hoạch 

số 129/KH-UBND ngày 22/9/2022 hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa 

bàn tỉnh Bình Định năm 2022; Công văn số 780/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 02/08/2022 về việc phối hợp thực 

hiện xã hội hóa truyền thông về Cải cách hành chính và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022; Công văn số 1029/STP-

PBGDPL&TDTHPL ngày 12/10/2022 về việc gợi ý một số khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam năm 2022. 
6 Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 về việc miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh Bình Định; Quyết 

định số 775/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 về việc kiện toàn và công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh Bình Định; Quyết 

định số 1152/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 về việc kiện toàn và công nhận Báo cáo viên pháp luật. 
7 Công văn số 1135/STP-PBGDPL-TDTHPL ngày 11/11/2021 về việc cử báo cáo viên pháp luật báo cáo nội dung 

các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Công văn số 316/STP-PBGDPL-TDTHPL ngày 04/4/2022 về 

việc cử báo cáo viên pháp luật tham gia biên soạn tài liệu và báo cáo tại Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng 

cao năng lực thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới... 
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Qua khảo sát cho thấy, có 95% người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động được khảo sát tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật; có 100% người dân, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được khảo sát biết pháp luật; có 97% 

người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được khảo sát hiểu pháp 

luật và có 98% người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được khảo 

sát hài lòng về chất lượng hoạt động PBGDPL. 

đ) Về các tiêu chí khác: Tự đánh giá 10 điểm 

Hằng năm, UBND tỉnh đều thực hiện củng cố, kiện toàn Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL tỉnh8; đảm bảo Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đủ thành phần theo quy 

định của Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp PBGDPL; 

hoạt động của Hội đồng thực hiện theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐPH 

ngày 12/3/2022 của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh. 

2.2. Công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, đôn đốc việc chỉ đạo và triển khai 

thực hiện  

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực đã tham mưu, giúp UBND tỉnh, Hội đồng 

Phối hợp PBGDPL tỉnh xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn9. Qua đó, kiểm tra thực hiện, đánh giá, sơ kết, đôn đốc việc chỉ đạo và 

triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP tại các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh. 

3. Khó khăn, vướng mắc 

Bình Định không thuộc trong số các địa phương được Bộ Tư pháp chọn thực 

hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”. Do 

đó, thiếu điều kiện thuận lợi để đánh giá về tính toàn diện và hiệu quả trong quá trình 

tổ chức thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP; một số khó khăn, vướng mắc, bất 

cập vẫn chưa được hướng dẫn, xử lý, tháo gỡ (Theo tinh thần Báo cáo số 26/BC-

UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Bình Định).  

4. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Bộ Tư pháp sớm tổng kết Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá 

hiệu quả công tác PBGDPL” gắn với việc hướng dẫn cụ thể về phương thức đánh 

 
8 Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 kiện toàn thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh. 

Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL tỉnh Bình Định. 
9 Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 08/4/2021 về kiểm tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 121/KH-HĐPH ngày 24/5/2022 

về kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn 

tỉnh năm 2022. 
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giá và bộ công cụ đánh giá các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL (mẫu 

phiếu điều tra, khảo sát; nội dung kiểm tra, phỏng vấn; báo cáo, các tài liệu khác,…) 

theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP; khắc phục sự bất cập ở một số tiêu 

chí như đã nêu tại Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Bình 

Định cho phù hợp với tình hình thực tế.  

Trên đây là kết quả tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến,                                         

giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh (kỳ đánh giá năm 2021 - 2022), Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tư pháp./.      

                                                                      

Nơi nhận: 
- Như trên;                                            

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- CVP, PVP TD; 

- Lưu: VT, K11.                                                              

                                                                                      

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC  

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BÌNH ĐỊNH, KỲ ĐÁNH GIÁ NĂM 2021 – 2022 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày        /3/2023 của UBND tỉnh Bình Định) 

 

Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

I 
Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về PBGDPL 
29 29 29  

1 

Ban hành theo thẩm quyền các chương trình, 

kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp 

vụ công tác PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn 

được giao quản lý 

4 4 4  

a 
Ban hành chương trình, kế hoạch PBGDPL 

hằng năm 
1 1 1 

- Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 

27/01/2021 ban hành Kế hoạch 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 

20/01/2022 ban hành Kế hoạch 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

 Trường hợp không ban hành  0   

b 

Ban hành chương trình, kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới 

theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền 

hoặc phù hợp với đặc thù của địa bàn, lĩnh 

1 1 1 

- Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 

04/02/2021 về phổ biến các luật được 

Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp 

thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ 
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

vực quản lý PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp 

luật dịp Tết Tân Sửu 2021 trên địa bàn 

tỉnh. 

- Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 

24/02/2022 về phổ biến luật mới và một 

số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em 

trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 

28/3/2022 ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn 

chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật 

Biên phòng Việt Nam và các văn bản 

quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025” 

trên địa bàn tỉnh. 

- Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 

02/8/2022 về phổ biến các văn bản luật 

được Quốc hội khóa XV thông qua tại 

Kỳ họp thứ 3. 

 Trường hợp không ban hành 0   

c 

Ban hành chương trình, kế hoạch PBGDPL 

trung hạn và dài hạn theo hướng dẫn của cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

1 1 1 

- Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 

20/12/2021 thực hiện Đề án Nâng cao 

hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận 

động quần chúng Nhân dân chấp hành 

pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công 

an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên 

địa bàn tỉnh Bình Định. 

 Trường hợp không ban hành 0   

 Trong kỳ đánh giá không phát sinh nhiệm vụ 1   
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

- Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 

03/3/2022 ban hành Kế hoạch PBGDPL 

cho thanh niên trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2022 - 2030. 

- Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 

28/3/2022 ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn 

chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật 

Biên phòng Việt Nam và các văn bản 

quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025” 

trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 

17/8/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện 

Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách 

có tác động lớn đến xã hội trong quá 

trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn 

tỉnh Bình Định. 

d 

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác PBGDPL trong lĩnh vực, 

địa bàn được giao quản lý 

1 1 1 

- Công văn số 08/STP-PBGDPL ngày 

06/01/2021 về việc hướng dẫn liên hệ 

đặt mua bổ sung sách, tài liệu pháp luật 

để trang bị cho Tủ sách pháp luật. 

- Công văn số 54/STP-PBGDPL ngày 

15/01/2021 về việc đánh giá, công nhận 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

 Trường hợp không ban hành 0   
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

pháp luật năm 2020. 

- Công văn số 110/HĐPH ngày 

02/02/2021 về việc định hướng tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026. 

- Công văn số 4849/UBND-NC ngày  

08/8/2021 về việc triển khai thực hiện 

Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Công văn số 792/HĐPH ngày 

11/8/2021 về việc tuyên truyền, 

PBGDPL nhằm giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 

24/02/2022 về phổ biến luật mới và một 

số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em 

trên địa bàn tỉnh. 

- Công văn số 353/STP-PBGDPL-

TDTHPL ngày 15/4/2022 về việc triển 

khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở 

năm 2022. 

- Công văn số 710/HĐPH ngày 
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

14/7/2022 về việc tăng cường tuyên 

truyền, PBGDPL về phòng, chống tham 

nhũng và thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn nhằm cải thiện và nâng 

cao chỉ số PAPI của tỉnh. 

2 

Tổ chức thực hiện các chương trình, kế 

hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ 

công tác PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn 

được giao quản lý 

4 4 4 

- Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 

26/11/2021 về công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2021. 

- Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 

01/12/2022 về công tác PBGDPL, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2022. 

- Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 

03/8/2021 tổng kết Đề án “Tăng cường 

công tác PBGDPL tại một số địa bàn 

trọng điểm về vi phạm pháp luật giai 

đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Bình Định. 

- Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 

06/8/2021 tổng kết Đề án “Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong 

PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” trên 

địa bàn tỉnh Bình Định. 

a 
Hoàn thành từ 90% đến 100% các nhiệm vụ 

và hoạt động đề ra 
4 4 4 

b 
Hoàn thành từ 80% đến 90% các nhiệm vụ và 

hoạt động đề ra 
3   

c 
Hoàn thành từ 70% đến 80% các nhiệm vụ và 

hoạt động đề ra 
2   

d 
Hoàn thành từ 60% đến 70% các nhiệm vụ và 

hoạt động đề ra 
1   

đ 
Hoàn thành dưới 60% các nhiệm vụ và hoạt 

động đề ra 
0   
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

3 

Về thời điểm ban hành các chương trình, kế 

hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ 

công tác PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn 

được giao quản lý 

1 1 1  

a 

Ban hành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể 

từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, 

tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế 

hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ 

công tác PBGDPL 

2    

b 

Ban hành trong thời hạn trên 15 ngày làm 

việc và dưới 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ 

quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức 

cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công 

tác PBGDPL 

1 1 1  

c 

Ban hành sau 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ 

quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức 

cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công 

tác PBGDPL 

0    

4 

Xác định nội dung và hình thức PBGDPL 

phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lĩnh 

vực, địa bàn được giao quản lý 

5 5 5 
- Kế hoạch số 26/KH-STP ngày 

28/04/2021 về tuyên truyền và thi tìm 

hiểu pháp luật về bầu cử cho đoàn viên 

thanh niên trên địa bàn thành phố Quy a Xác định nội dung PBGDPL 2 2 2 
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

 
Có xác định phù hợp với từng nhóm đối 

tượng 
2   

Nhơn. 

- Kế hoạch số 24/KH-STP ngày 

19/4/2021 về tổ chức Ngày hội “Công 

dân với pháp luật” năm 2021. 

- Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 

13/9/2022 về tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho học sinh là đoàn 

viên, thanh niên. 

- Kế hoạch số 26/KH-STP ngày 

28/4/2022 kế hoạch Tổ chức Ngày hội 

“Công dân với pháp luật” năm 2022. 

 
Có xác định nhưng không phù hợp với từng 

nhóm đối tượng 
1   

 Không xác định 0   

b Xác định hình thức PBGDPL 2 2 2 

 
Có xác định phù hợp với từng nhóm đối 

tượng 
2   

 
Có xác định nhưng không phù hợp với từng 

nhóm đối tượng 
1   

 Không xác định 0   

c 

Có chỉ đạo, hướng dẫn việc xác định nội dung 

và hình thức PBGDPL đặc thù phù hợp với 

từng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn 

được giao quản lý 

1 1 1 

 Trường hợp không có chỉ đạo, hướng dẫn 0   

5 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật, nghiệp vụ PBGDPL theo quy định của 

pháp luật 

5 5 5  

a 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật, nghiệp vụ PBGDPL theo quy định của 

pháp luật 

3 3 3 
- Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 

27/01/2021 ban hành Kế hoạch 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

 Từ 80% trở lên 3   cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 

20/01/2022 ban hành Kế hoạch 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

 Từ 65% đến 80% 2   

 Từ 50% đến 65% 1   

 Dưới 50% 0   

b 

Hằng năm có tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho 

đội ngũ người làm công tác quản lý nhà nước 

về PBGDPL 

2 2 2 

- Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 

20/12/2021 thực hiện Đề án “Nâng cao 

hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận 

động quần chúng Nhân dân chấp hành 

pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công 

an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên 

địa bàn tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 

28/3/2022 ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn 

chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật 

Biên phòng Việt Nam và các văn bản 

quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025” 

trên địa bàn tỉnh. 

- Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 

20/10/2022 về tập huấn kiến thức pháp 

luật, kỹ năng PBGDPL cho Báo cáo viên 

pháp luật tỉnh Bình Định. 

 Từ 80% trở lên 2   

 Từ 65% đến 80% 1   

 Dưới 65% 0   
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

6 

Tổ chức cập nhật văn bản quy phạm pháp 

luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 

52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 

của Chính phủ 

5 5 5 

- Năm 2021: HĐND, UBND tỉnh ban 

hành 85 văn bản quy phạm pháp luật, 

trong đó có 20 nghị quyết, 65 quyết định. 

- Năm 2022: HĐND, UBND tỉnh ban 

hành 97 văn bản quy phạm pháp luật, 

trong đó có 27 nghị quyết, 70 quyết định. 

- Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 

01/12/2021 Tổng kết thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, PBGDPL về phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 

2021” trên địa bàn tỉnh; 

- Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 

03/8/2021 Tổng kết Đề án “Tăng cường 

công tác PBGDPL tại một số địa bàn 

trọng điểm về vi phạm pháp luật giai 

đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Bình Định; 

- Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 

06/8/2021 Tổng kết Đề án “Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” trên 

địa bàn tỉnh Bình Định; 

- Báo cáo số 157/BC-BCĐ ngày 

21/7/2021 Tổng kết thực hiện Đề án 

a Tổ chức cập nhật đầy đủ 3 3 3 

 
Cập nhật không đầy đủ theo tính chất, mức 

độ 
1-2   

 Không cập nhật 0   

b 

Tổ chức cập nhật kịp thời theo quy định tại 

Điều 17 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 

28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

2 2 2 

 Cập nhật đúng thời hạn theo quy định 2   

 
Cập nhật trong thời hạn không quá 15 ngày 

làm việc so với thời hạn theo quy định 
1   

 
Cập nhật trong thời hạn trên 15 ngày làm việc 

so với thời hạn theo quy định 
0   

7 

Thống kê, báo cáo, tổng kết, thanh tra, kiểm 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 

phạm pháp luật về PBGDPL theo quy định 

của pháp luật 

5 5 5 

a Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, tổng kết 2 2 2 

https://binhdinh.gov.vn/chi-dao-dieu-hanh/tong-ket-thuc-hien-de-an-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-giai-doan-2019-2021-tren-dia.html
https://binhdinh.gov.vn/chi-dao-dieu-hanh/tong-ket-thuc-hien-de-an-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-giai-doan-2019-2021-tren-dia.html
https://binhdinh.gov.vn/chi-dao-dieu-hanh/tong-ket-thuc-hien-de-an-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-giai-doan-2019-2021-tren-dia.html
https://binhdinh.gov.vn/chi-dao-dieu-hanh/tong-ket-thuc-hien-de-an-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-giai-doan-2019-2021-tren-dia.html
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

theo đúng quy định của pháp luật và hướng 

dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

“Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân 

dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 

2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. 

- Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 

26/11/2021 về công tác PBGDPL; hòa 

giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2021. 

- Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 

01/12/2022 về công tác PBGDPL; hòa 

giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2022. 

 

Trường hợp có thực hiện nhưng không đúng 

quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

1   

 Không thực hiện 0   

b 

Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về phổ 

biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định 

của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có 

thẩm quyền 

1 1 1 

- Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 

08/4/2021 về kiểm tra công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

địa bàn tỉnh năm 2021. 

- Kế hoạch số 121/KH-HĐPH ngày 

24/5/2022 về kiểm tra công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 

bàn tỉnh năm 2022; 

- Quyết định số 60/QĐ-HĐPH ngày 

02/6/2022 về thành lập các Đoàn kiểm 

tra công tác PBGDPL năm 2022. 

 

Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng quy định của pháp luật và hướng 

dẫn của cơ quan có thẩm quyền 

0   
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

c 

Thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về 

phổ biến, giáo dục pháp luật đúng quy định 

của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có 

thẩm quyền 

1 1 1 
Không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố 

cáo về PBGDPL. 

 

Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng quy định của pháp luật và hướng 

dẫn của cơ quan có thẩm quyền 

0    

d 

Thực hiện việc xử lý vi phạm pháp luật về 

PBGDPL theo đúng quy định của pháp luật 

và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền 

1 1 1 
Không phát sinh vụ việc vi phạm pháp 

luật về PBGDPL. 

 

Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng quy định của pháp luật và hướng 

dẫn của cơ quan có thẩm quyền 

0    

II 
Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động 

phổ biến, giáo dục pháp luật 
20 20 20  

1 

Thực hiện trách nhiệm đăng tải thông tin pháp 

luật trên trang thông tin điện tử theo quy định 

tại Điều 13 Luật PBGDPL 

4 4 4 Thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh 

(https://binhdinh.gov.vn); Trang thông 

tin điện tử PBGDPL tỉnh 

(https://pbgdpl.binhdinh.gov.vn) và trên 

Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

a Đăng tải đầy đủ 3 3 3 

 Đăng tải từ 90% trở lên 3   

 Đăng tải từ 80% đến 90% 2   

 Đăng tải từ 70% đến 80% 1   

https://pbgdpl.binhdinh.gov.vn/
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

 Đăng tải dưới 70% 0   

b Đăng tải kịp thời 1 1 1 

 

Đăng tải chậm nhất trong thời hạn 15 ngày 

làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin pháp 

luật thuộc diện phải đăng tải 

1   

 
Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh 

thông tin pháp luật thuộc diện phải đăng tải 
0   

2 

Tổ chức PBGDPL cho cán bộ, công chức, 

viên chức người lao động thuộc phạm vi 

quản lý 

4 4 4 

- Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 

20/12/2021 thực hiện Đề án Nâng cao 

hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận 

động quần chúng Nhân dân chấp hành 

pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công 

an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên 

địa bàn tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 

28/3/2022 ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn 

chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật 

Biên phòng Việt Nam và các văn bản 

quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025” 

trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 

17/8/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện 

Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách 

a Tổ chức đầy đủ, kịp thời 4 4 4 

b Tổ chức đầy đủ nhưng chưa kịp thời 3   

c 
Có tổ chức nhưng không đầy đủ, chưa kịp 

thời 
2   

d Không tổ chức thực hiện 0   
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

có tác động lớn đến xã hội trong quá 

trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn 

tỉnh Bình Định. 

- Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 

09/3/2022 về việc tổ chức Hội nghị trực 

tuyến triển khai, phổ biến Quyết định số 

25/2021/QĐTTg ngày 22/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 

09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp về xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 

02/8/2022 về phổ biến các văn bản luật 

được Quốc hội khóa XV thông qua tại 

Kỳ họp thứ 3. 

3 

Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản, 

chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh 

vực, địa bàn được giao quản lý bằng một 

trong các hình thức quy định tại Điều 11 

Luật PBGDPL 

4 4 4 

- Công văn số 110/HĐPH ngày 

02/02/2021 về việc định hướng tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026. 

- Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 

24/02/2022 về phổ biến luật mới và một 

số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em 

a Tổ chức đầy đủ, kịp thời 4 4 4 

b Tổ chức đầy đủ nhưng chưa kịp thời 3   

c Có tổ chức nhưng không đầy đủ, chưa kịp 2   
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

thời trên địa bàn tỉnh. 

- Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 

09/3/2022 về việc tổ chức Hội nghị trực 

tuyến triển khai, phổ biến Quyết định số 

25/2021/QĐTTg ngày 22/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 

09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp về xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 

02/8/2022 về phổ biến các văn bản luật 

được Quốc hội khóa XV thông qua tại 

Kỳ họp thứ 3. 

d Không tổ chức thực hiện 0   

4 

Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo 

dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp; bố trí, chuẩn hóa, bồi 

dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục 

công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý 

4 4 4 

- Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 

28/6/2022 về thực hiện Chương trình 

“Tăng cường công tác PBGDPL trong 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 

2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh. 

- Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 

03/11/2021 về thực hiện nâng cao trình 

độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Bình Định. (Thực hiện từ 

năm 2022 đến năm 2025) 

a 

Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường, 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi 

quản lý tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật 

trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp 

1 1 1 
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

 Không có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 0   

b 

Rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo 

viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, 

giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản 

lý 

2 2 2 

 
Có rà soát, chuẩn hóa nhưng không tổ chức 

bồi dưỡng 
1   

 Không thực hiện 0   

c 

Có chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chuẩn 

hóa nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu 

phù hợp với các văn bản mới ban hành 

1 1 1 

 Không chỉ đạo việc rà soát, chuẩn hóa 0   

5 

Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc triển khai 

các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

4 4 4 

- Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 

01/10/2021 về hưởng ứng Ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

- Công văn số 979/STP-

PBGDPL&TDTHPL ngày 08/10/2021 

về việc gợi ý một số khẩu hiệu tuyên 

truyền, truyền thông hưởng ứng Ngày 

Pháp luật năm 2021. 

- Công văn số 1008/STP-

a 
Có ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra 
1 1 1 

 Không có văn bản 0   

b Có triển khai các hoạt động cụ thể hưởng ứng 2 2 2 

 Không triển khai các hoạt động cụ thể 0   
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

c 
Có mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu 

quả, thường xuyên, liên tục 
1 1 1 

PBGDPL&TDTHPL ngày 14/10/2021 

về việc phối hợp truyền thông hưởng 

ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 

2021. 

- Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 

22/9/2022 hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 

2022. 

- Công văn số 780/STP-

PBGDPL&TDTHPL ngày 02/08/2022 

về việc phối hợp thực hiện xã hội hóa 

truyền thông về Cải cách hành chính và 

hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022. 

- Công văn số 1029/STP-

PBGDPL&TDTHPL ngày  12/10/2022 

về việc gợi ý một số khẩu hiệu tuyên 

truyền, truyền thông hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam năm 2022. 

 
Không có mô hình hoặc không hiệu quả, 

thiếu thường xuyên 
0   

III 
Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm 

thực hiện công tác PBGDPL 
20 20 20  

1 
Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu 

quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên 

truyền viên pháp luật theo quy định của pháp 

5 5 5  
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

luật 

a 
Hằng năm có xây dựng, củng cố, kiện toàn 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
3 3 3 

- Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 

09/3/2021 về việc miễn nhiệm Báo cáo 

viên pháp luật tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 

09/3/2021 về việc kiện toàn và công 

nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh Bình 

Định. 

- Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 

07/4/2022 về việc kiện toàn và công 

nhận Báo cáo viên pháp luật. 

 Có xây dựng nhưng không củng cố, kiện toàn 1,5   

 Không xây dựng, củng cố, kiện toàn 0   

b 

Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền 

viên pháp luật được sử dụng hiệu quả trong 

công tác PBGDPL 

2 2 2 

 
Trường hợp có sử dụng nhưng hiệu quả không 

cao 
1   

 
Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên 

pháp luật không tham gia PBGDPL 
0   

2 
Bảo đảm tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác 

PBGDPL theo quy định của pháp luật 
5 5 5  

a 

Có phân công, giao nhiệm vụ cho cơ quan, 

đơn vị làm đầu mối tham mưu, triển khai 

nhiệm vụ công tác PBGDPL phù hợp với lĩnh 

vực, địa bàn quản lý 

2 2 2  

 

Trường hợp có phân công, giao nhiệm vụ 

nhưng không phù hợp với lĩnh vực, địa bàn 

quản lý 

1    

 Không phân công, giao nhiệm vụ 0    
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

b 

Có bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với 

nhu cầu PBGDPL luật trong lĩnh vực, địa bàn 

quản lý 

3 3 3  

 
Bố trí đủ số lượng chỉ tiêu, biên chế được 

giao 
3    

 
Chưa bố trí đủ số lượng chỉ tiêu, biên chế 

được giao 
2    

 
Không bố trí cán bộ, công chức làm công tác 

PBGDPL 
0    

3 
Bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL 

theo quy định của pháp luật 
7 7 7  

a 

Hằng năm đều bố trí đủ kinh phí thường 

xuyên triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 

PBGDPL theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước 

3 3 3  

 
Trường hợp có bố trí nhưng không đủ để thực 

hiện nhiệm vụ được giao 
2    

 Không bố trí 0    

b 
Hằng năm đều bố trí đủ kinh phí triển khai 

thực hiện các Chương trình, Đề án về 

PBGDPL thuộc phạm vi được giao chủ trì 

2 2 2  
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

thực hiện 

 
Trường hợp bố trí không đủ để thực hiện 

nhiệm vụ được giao 
1    

 Không bố trí 0    

c 

Có triển khai các hoạt động vận động, thu 

hút, huy động được các nguồn lực xã hội 

tham gia PBGDPL theo chủ trương xã hội 

hóa 

2 2 2 

- Công văn số 1008/STP-

PBGDPL&TDTHPL ngày 14/10/2021 

về việc phối hợp truyền thông hưởng 

ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 

2021. 

- Công văn số 780/STP-

PBGDPL&TDTHPL ngày 02/08/2022 

về việc phối hợp thực hiện xã hội hóa 

truyền thông về Cải cách hành chính và 

hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022. 

 

Trường hợp có triển khai các hoạt động vận 

động tài trợ nhưng không thu hút, huy động 

được các nguồn lực xã hội tham gia 

1   

 Không triển khai 0   

4 

Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cho 

công tác PBGDPL theo quy định của pháp 

luật 

3 3 3  

a 

Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện 

cần thiết cho công tác PBGDPL theo quy 

định của Chính phủ 

2 2 2  

 Trường hợp bảo đảm không đầy đủ 1    

 Không bảo đảm 0    
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

b 

Có triển khai các hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác PBGDPL theo 

quy định 

1 1 1  

 Không triển khai 0    

IV 
Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động 

của công tác PBGDPL đối với xã hội 
20 20 20  

1 

Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tự học tập, chủ động 

tìm hiểu pháp luật 

4 4 4  

a Đạt từ 85% đến 100% 4 4 4 95% 

b Đạt từ 70% đến dưới 85% 3    

c Đạt từ 55% đến dưới 70% 2    

d Đạt dưới 55% 1    

2 
Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động biết pháp luật 
4 4 4  

a Đạt từ 85% đến 100% 4 4 4 100% 

b Đạt từ 70% đến dưới 85% 3    

c Đạt từ 55% đến dưới 70% 2    

d Đạt dưới 55% 1    

3 Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên 4 4 4  
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

chức, người lao động hiểu pháp luật 

a Đạt từ 85% đến 100% 4 4 4 97% 

b Đạt từ 70% đến dưới 85% 3    

c Đạt từ 55% đến dưới 70% 2    

d Đạt dưới 55% 1    

4 

Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động hài lòng về chất lượng 

hoạt động PBGDPL 

4 4 4  

a Đạt từ 85% đến 100% 4 4 4 98% 

b Đạt từ 70% đến dưới 85% 3    

c Đạt từ 55% đến dưới 70% 2    

d Đạt dưới 55% 1    

5 

Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, 

địa bàn thuộc phạm vi quản lý do không hiểu 

biết pháp luật giảm 

4 4 4  

a Đạt từ 85% đến 100% 4 4 4  

b Đạt từ 70% đến dưới 85% 3    

c Đạt từ 55% đến dưới 70% 2    

d Đạt dưới 55% 1    

V Nhóm tiêu chí khác 10 10 10  
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

1 

Củng cố, kiện toàn, triển khai thực hiện đầy 

đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh 

2 2 2 

- Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 

04/10/2021 kiện toàn thành viên Hội 

đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh. 

- Công văn số 570/HĐPH ngày 

15/6/2021 về việc triển khai nhiệm vụ 

của Hội đồng Phối hợp PBGDPL năm 

2021. 

- Báo cáo số 422/BC-HĐPH ngày  

25/11/2021 về kết quả hoạt động của Hội 

đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Định 

năm 2021. 

- Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 

21/3/2022 về việc kiện toàn Hội đồng 

Phối hợp PBGDPL tỉnh. 

- Báo cáo số 444/BC-HĐPH ngày 

30/11/2022 về kết quả hoạt động của Hội 

đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Định 

năm 2022. 

 Không thực hiện 0   

2 
Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

của Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh 
2 2 2 

- Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 

19/3/2021 về hoạt động của Hội đồng 

Phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2021. 

- Quyết định số 26/QĐ-HĐPH ngày 

12/3/2022 ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng Phối hợp 

 Không thực hiện 0   
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

PBGDPL tỉnh Bình Định. 

- Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 

07/3/2022 về hoạt động của Hội đồng 

Phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Định năm 

2022. 

3 

Chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn 

và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện 

2 2 2 

- Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 

19/3/2021 về hoạt động của Hội đồng 

Phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2021. 

- Công văn số 570/HĐPH ngày 

15/6/2021 về việc triển khai nhiệm vụ 

của Hội đồng Phối hợp PBGDPL năm 

2021. 

- Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 

07/3/2022 về hoạt động của Hội đồng 

Phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Định năm 

2022. 

 Không thực hiện 0   

4 

Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện 

công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù 

theo khoản 4, Điều 18; khoản 3, Điều 19; 

khoản 4, Điều 20; khoản 3, Điều 22 Luật 

PBGDPL 

4 4 4 

- Báo cáo số 422/BC-HĐPH ngày  

25/11/2021 về kết quả hoạt động của Hội 

đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Định 

năm 2021. 

- Công văn số 373/HĐPH ngày 

19/4/2022 về việc tăng cường tuyên 

truyền, PBGDPL về gia đình. 

- Công văn số 792/HĐPH ngày 

 Không thực hiện 0   
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Số 

TT 
Nội dung 

Điểm giai 

đoạn 2021-

2022 

Điểm 

năm 

2021 

Điểm 

năm 

2022 

Ghi chú 

11/8/2021 về việc tuyên truyền, 

PBGDPL nhằm giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

-Báo cáo số 444/BC-HĐPH ngày 

30/11/2022 về kết quả hoạt động của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Định 

năm 2022. 

 TỔNG ĐIỂM 99 99 99  
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